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Sử Dụng Các Họa Đồ Trong 
Hệ Thống Luận (Phần 1) 

Khái Niệm 
 

• Hệ Thống Luận là một phương pháp để hiểu thế giới xung quanh bằng cách xem xét từng thành 
phần của một tổng thể tương tác với nhau.  Nó cũng giúp cho người ta hiểu được một vật thể hay 
một tổng thể (bao gồm nhiều vật thể) liên hệ đến thế giới xung quanh như thế nào. 

• Hệ Thống Luận bao gồm Nghi Vấn, Phân Tích và Tổng Hợp. 
• Hệ Thống Luận có thể giúp cho các em học sinh hiểu và sử dụng ngôn ngữ Việt một cách chính 

xác và thấu đáo hơn. 

Các Họa Đồ Suy Luận (Thinking Maps): 
 

• Họa Đồ Suy Luận (Thinking Map) có thể giúp cho việc phân tích một sự việc từ phức 
tạp thành đơn giản và dể hiểu hay dễ nhớ hơn. 
 

• Hoạ Đồ Suy Luận là một tập hợp gồm 8 phương cách suy luận như sau:  
 
1. Hoạ Đồ Hình Tròn (Circle Map) dùng diển tả tình huống của sự việc.  

 
2. Hoạ Đồ Hình Cây (Tree Map) dùng để phân loại và chia nhóm.  

 
3. Hoạ Đồ Bong Bóng Đơn (Bubble Map) dùng mô tả đặc tính của sự vật.  

 
4. Hoạ Đồ Bong Bóng Đôi (Double Bubble Map) dùng để so sánh và tương phản.  

 
5. Hoạ Đồ Đơn Dòng (Flow Map) dùng đ ể mô tả diễn tiến sự vật theo tuần tự thời gian.  

 
6. Hoạ Đồ Đa Dòng (Multi-Flow Map) dùng để diễn tả nguyên nhân và hậu quả.  

 
7. Hoạ Đồ Hình Bó (Brace Map) dùng để diển tả mối quan hệ chính-phụ, tổng thể và 

thành phần.  
 

8. Hoạ Đồ Cầu Nối (Bridge Map) diển tả quan hệ tương tự hay ví von. 
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Họa Đồ Hình Tròn Họa Đồ Hình Cây 

Hoạ Đồ Bong 
Bóng Đôi Hoạ Đồ Bong 

Bóng Đơn 

Hoạ Đồ Đơn Dòng 

Hoạ Đồ Đa Dòng 

Hoạ Đồ Hình Bó Hoạ Đồ Cầu Nối 
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Tập Làm Văn : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sống 
Dưới 
Nước 

Con Chim 
bồ câu 

Con hổ 

Con chim cánh cụt 

Con khỉ 

Con voi 

Con tôm 

Con cá vàng 

Con cá voi 

Đề Bài: 

1. Hãy viết một đoạn văn miêu tả những con vật nào hoàn toàn 

sống dưới nước, những con vật sống chỉ một phần và những 

con vật tuyệt nhiên không sống dưới nước.  

2. Hãy chuẩn bị trình bày trong lớp bài viết của mình.   

3. Nếu các em trang trí hình ảnh và tô màu sẽ được điểm phụ trội 
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Phân Tích Tính Cách: 
 

Có một bác nông dân đã quá khổ sở vì sự thiếu trách nhiệm của những 
người hàng xóm. Mặc dù nhà không nuôi gà nhưng gà hàng xóm lại bới nát và 
phá hoại hoa màu của bác. Vốn bản tính hiền lành luôn "dĩ hòa vi quý", không 
muốn ăn miếng trả miếng như thói thường người đời. Bác đã nhiều lần van xin 
láng giềng vui lòng nhốt gà lại. Nhưng chẳng ai chú ý đến lời yêu cầu của bác. Bầy 
gà cứ thản nhiên sang vườn bác bới móc tìm mồi.  

Thế rồi, một buổi sáng đẹp trời, Bác ra chợ mua một ít trứng gà để vào một 
cái giỏ, rồi cứ vài ngày lại đưa sang cho những người láng giềng và giải thích rằng 
đó là trứng mà bầy gà của họ đã đẻ trong vườn của bác. Bác làm như thế liên tiếp 
ba lần. Quả thực kết quả đã diễn ra rất nhanh chóng. Chỉ trong một tuần lễ, người 
láng giềng nào cũng tự động rào dậu thật kỹ để giữ cho gà của mình không sang 
đẻ ở nhà bác nông dân nữa. 

(Trích từ: “Bài Học Tha Thứ”. URL: http://vn.cddmmtanaheim.org/?p=12381) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài Tập 1: 

 Hãy dùng Họa Đồ Đơn Dòng để chỉ tuần tự sự việc xảy ra. 

 

Bài Tập 2: 

 Hãy dùng Họa Đồ Đa Dòng để cho biết nguyên nhân của việc bác 
nông dân tặng trứng gà cho hàng xóm.  Trên cùng họa đồ đó, hãy vẽ 
tiếp hậu quả của việc tặng trứng gà. 

 

http://vn.cddmmtanaheim.org/?p=12381�
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Các Ví Dụ: 
 

Họa Đồ Bong Bóng Đơn: 

 

Đặc Tính của Sông Cửu Long 

Họa Đồ Hình Tròn 

 

Nước mắm là quốc hồn và quốc túy 
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Họa Đồ Đơn Dòng 

 

 

Họa Đồ Cầu Nối 
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Họa Đồ Đa Dòng 

 

Nguyên Nhân và Hậu Quả của Kháng Chiến Lam Sơn 

 

 

Họa Đồ Hình Cây 

 

Phân Loại Nước Mắm 
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Họa Đồ Hình Bó 

 

Họa Đồ Bong Bóng Đôi 

 

Ca Dao: “Con ơi nhớ lấy câu này, cướp đêm là giặc, cướp ngày là quan.” 
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